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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2021-2022
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
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Thời gian thi:: 60 phút; (không kể thời gian phát đề)
Bài thi này gồm (40 câu trắc nghiệm) mỗi câu 0,25 điểm.



 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, được sử dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán)
Họ, tên thí sinh:................................................................Mã sinh viên: .............................


Câu 1:Nhập kho một lô nguyên vật liệu giá thanh toán 165.000.000 đồng, Thuế GTGT là 15.000.000 đồng, chưa thanh toán tiền cho người bán, doanh  nghiệp hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ, kế toán định khoản :
A.Nợ TK 151: 150.000.000, Nợ TK 133:15.000.000 /Có TK 331: 165.000.000
B. Nợ TK 152: 150.000.000, Nợ TK 133: 15.000.000 /Có TK 331: 165.000.000
C. Nợ TK 153: 150.000.000, Nợ TK 133: 15.000.000 /Có TK 331: 165.000.000
D. Nợ TK 155: 150.000.000, Nợ TK 133: 15.000.000 /Có TK 331: 165.000.000

Câu 2:Chuyển khoản thanh toán chi phí lãi vay trong kỳ là 15.000.000đồng, kế toán định khoản:
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A. Nợ TK112: 15.000.000/ Có TK635 : 15.000.000
B. Nợ TK 811: 15.000.000/ Có TK 112 : 15.000.000
C. Nợ TK 635: 15.000.000/ Có TK 112 : 15.000.000
D. Nợ TK 632: 15.000.000/ Có TK 112 : 15.000.000


Câu 3: BHXH trả thay lương  cho nhân viên A trong thời gian ốm đau là 3 triệu đồng, kế toán ghi nhận: 
 A.Nợ TK 3383: 3.000.000/ Có TK 334: 3.000.000
 B.Nợ TK 138: 3.000.000/ Có TK 334: 3.000.000
 C.Nợ TK 334: 3.000.000/ Có TK 111: 3.000.000
 D.Nợ TK.642: 3.000.000/ Có TK 3383: 3.000.000
 
Câu 4:Khi nhận vốn góp liên doanh bằng nguyên vật liệu, kế toán ghi :

A.Nợ TK 152/Có TK 338
B.Nợ TK 152/Có TK 411
C.Nợ TK 223/Có TK 152
D.Nợ TK 152/Có TK 223




Câu 5:Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng bán

A.Nợ TK 154/Có TK 632
B.Nợ TK 155/Có TK 632
C.Nợ TK 911/Có TK 632
D.Nợ TK 632/Có TK 421


Câu 6:Khoản tiền bên bán giảm trừ cho bên mua, do hàng không đạt yêu cầu chất lượng là khoản:
A. Chiết khấu thương mại					B. Giảm giá hàng bán
C. Chiết khấu thanh toán					D. Hàng bán bị trả lại

Câu 7: Nhận ký cược, ký quỹ là khoản mục thuộc 
A. Chi phí			B. Doanh thu			C. Nợ phải trả			D. Tài sản

Câu 8:Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần (đối với phương pháp thuế GTGT được khấu trừ), kế toán định khoản:
A. Nợ TK 511/ Có TK 5211; 5212; 5213; 515
B. Nợ TK 5211; 5212; 5213/ Có TK 511
C. Nợ TK 511 / Có TK 5211; 5212; 5213
D. Nợ TK 511 / Có TK 3331; 3332; 3333; 3334

Câu 9: Khoản chiết khấu thanh toán được hưởng khi thanh toán tiền mua hàng hoá trước thời hạn thanh toán, kế toán ghi:
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A.Nợ TK 1561 /Có TK 515
B.Nợ TK 331 /Có TK 515
C.Nợ TK 1561/Có TK 331
D.Nợ TK 515/Có TK 331


Câu 10: Chi phí tiếp khách tại Bộ phận bán hàng đã chi trả bằng tiền mặt 5.000.000 đồng, kế toán ghi:
A. Nợ TK 6418 :5.000.000/Có TK 1111:5.000.000
B. Nợ TK 6428:5.000.000/Có TK 1111:5.000.000
C. Nợ TK 6278: 5.000.000/Có TK 1111: 5.000.000
D. Nợ TK 622: 5.000.000/Có TK 1111: 5.000.000

Câu 11:Thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên, người lao động phải nộp cho Nhà nước, ghi:

A. Nợ TK 334/Có TK 138
B. Nợ TK 334/Có TK 141
C. Nợ TK 334/Có TK 3335
D. Nợ TK 334/Có TK 338


Câu 12: Các chi phí khác phát sinh tại bộ phận bán hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, số tiền 22.000.000đồng (Bao gồm 10% thuế GTGT), doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ, kế toán định khoản:
A.Nợ TK 811: 20.000.000; Nợ TK133: 2.000.000/ Có TK 111: 22.000.000
B.Nợ TK 641: 20.000.000; Nợ TK133: 2.000.000/ Có TK 111: 22.000.000
C.Nợ TK 111: 20.000.000; Nợ TK133: 2.000.000/ Có TK 338: 22.000.000
D,Nợ TK 138: 20.000.000; Nợ TK133: 2.000.000/ Có TK 111: 22.000.000

Câu 13: Cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh, nếu lỗ:	
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A.Nợ TK 911/Có TK 421
B.Nợ TK 911/Có TK 632
C .Nợ TK 421/Có TK 911
D.Nợ TK 421/Có TK 511


Câu 14: Khấu hao TSCĐ làm:
A. Giảm giá trị hao mòn và tăng chi phí sản xuất kinh doanh
B. Giảm giá trị hao mòn và giảm chi phí sản xuất kinh doanh
C. Tăng giá trị hao mòn và giảm chi phí sản xuất kinh doanh
D. Tăng giá trị hao mòn và tăng chi phí sản xuất kinh doanh

Câu 15: Một doanh nghiệp có quỹ lương như sau: Bộ phận quản lý doanh  nghiệp: 250.000.000 đồng, Bộ phận bán hàng là 330.000.000 đồng. Kế toán ghi nhận chi phí lương: 
A. Nợ TK 334: 580.000.000/Có TK 641: 250.000.000; Có TK642: 330.000.000
B. Nợ TK 641: 250.000.000; Nợ TK642: 330.000.000/Có TK 334: 580.000.000
C. Nợ TK 641: 330.000.000; Nợ TK642: 250.000.000/Có TK 334: 580.000.000 
D. Nợ TK 334: 580.000.000/Có TK 642: 250.000.000; Có TK641: 330.000.000


Câu 16: Tạm ứng lương cho nhân viên đợt 1 bằng tiền mặt là 120.000.000 đồng, kế toán phản ánh:
A. Nợ TK 1111: 120.000.000/Có TK 141: 120.000.000
B.Nợ TK 141: 120.000.000/ Có TK 1111: 120.000.000
C.Nợ TK 334: 120.000.000/ Có TK 1121: 120.000.000
D.Nợ TK 334: 120.000.000/ Có TK 1111: 120.000.000

Câu 17: Chi tiền mặt  tạm ứng cho giám đốc tiếp khách, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 141  /   Có TK 111			C. Nợ TK 111  /   Có TK 642
B. Nợ TK 642  /   Có TK 111			D. Nợ TK 111  /   Có TK 141

Câu 18: Vay ngân hàng VCB 100.000.000 đồng bằng tiền mặt để thanh toán lương cho nhân viên, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 111: 100.000.000/   Có TK 341 : 100.000.000
B. Nợ TK 334: 100.000.000/   Có TK 341 : 100.000.000
C. Nợ TK 341: 100.000.000/   Có TK 111 : 100.000.000
D. Nợ TK 334: 100.000.000/   Có TK 111 : 100.000.000

Câu  19: Tính lương phải trả cho nhân viên phòng kế toán, kế toán phản ánh:
A. 
B. Nợ TK 627/ Có TK 334
C. Nợ TK 642/ Có TK 334
D. Nợ TK 622/ Có TK 334
E. Nợ TK 335/ Có TK 334


Dữ liệu sau dùng cho các câu từ câu 20 đến câu 22: 
Xuất kho 100  đơn vị sản phẩm X bán cho khách hàng A, giá bán chưa có thuế GTGT là  200.000đ/sp, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng chưa thanh toán.  Chi phí vận chuyển hàng đi bán đã thanh toán  bằng tiền mặt là 525.000đồng (bao gồm 5% thuế GTGT) . Biết giá xuất   kho hàng hóa X là 150.000đ/sp. Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.

Câu 20:Kế toán ghi nhận doanh thu: 
A. Nợ TK131A: 22.000.000  / Có TK511: 20.000.000; Có TK1331: 2.000.000
B. Nợ TK131A: 22.000.000  / Có TK511: 20.000.000; Có TK3331: 2.000.000
C. Nợ TK131A: 16.500.000  / Có TK511: 15.000.000; Có TK3331: 1.500.000
D. Nợ TK131A: 16.500.000  / Có TK511: 15.000.000; Có TK1331: 1.500.000

Câu 21:Kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán: 
A. Nợ TK632: 20.000.000  / Có TK155: 20.000.000
B. Nợ TK632: 15.000.000  / Có TK155: 15.000.000
C. Nợ TK632: 15.000.000  / Có TK1561: 15.000.000
D. Nợ TK632: 20.000.000  / Có TK1561: 20.000.000

Câu 22: Kế toán ghi nhận chi phí vận chuyển hàng đi bán:
A. Nợ TK 642: 500.000; Nợ TK 1331: 25.000/ Có TK 1111:  525.000
B. Nợ TK 156: 500.000; Nợ TK 1331: 50.000/ Có TK 1111:  550.000
C. Nợ TK 641: 500.000; Nợ TK 1331: 25.000/ Có TK 1111:  525.000
D. Nợ TK 641: 500.000; Nợ TK 1331: 50.000/ Có TK 1111:  550.000

Câu 23: Chiết khấu thương mại là:
A. Khoản Doanh nghiệp cho khách hàng hưởng do khách hàng thanh toán trước thời hạn, theo chính sách chiết khấu qui định của Doanh nghiệp
B. Khoản Doanh nghiệp cho khách hàng hưởng do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo chính sách chiết khấu qui định của Doanh nghiệp.
C. Khoản Doanh nghiệp giảm giá cho khách hàng, theo chính sách giảm giá cho khách hàng được qui định của Doanh nghiệp.
D. Khoản Doanh nghiệp cho khách hàng hưởng do khách hàng mua hàng vào ngày doanh nghiệp khai trương, theo chính sách qui định của Doanh nghiệp.

Câu 24: Nghiệp vụ “Chuyển khoản tạm ứng tiền mua hàng hoá cho người bán” được kế toán ghi:
A. Nợ TK 131/Có TK 112			B. Nợ TK 331/ Có TK 112
C. Nợ TK 141/ Có TK 112			D. Nợ TK 1561/ Có TK 111

Câu 25:Các khoản trích theo lương người lao động chịu:
A. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
B. Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế
C. Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
D. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn

Dữ liệu sau dùng cho các câu từ câu 26 đến câu 31
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.000.000.000 đồng; Chiết khấu thương mại là 60.000.000 đồng; Giảm giá hàng bán là 80.000.000 đồng; Chiết khấu thanh toán là 50.000.000 đồng; Giá vốn hàng bán là 700.000.000 đồng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 10% trên tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Câu 26: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

A. 1.300.000.000 đồng
B. 1.860.000.000 đồng
C. 1.800.000.000 đồng
D. 2.000.000.000 đồng


Câu 27:Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

A. 1.160.000.000 đồng
B. 1.300.000.000 đồng
C. 1.800.000.000 đồng
D. 1.100.000.000 đồng


Câu 28:Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là:

A. 1.100.000.000 đồng
B.1.600.000.000 đồng
C. 900.000.000 đồng
D. 910.000.000 đồng


Câu 29:Lợi nhuận sau thuế  thu nhập doanh nghiệp là:

A. 880.000.000 đồng 
B. 728.000.000 đồng
C. 1.280.000.000 đồng
D. 720.000.000 đồng


Câu 30:Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là:

A. 320.000.000 đồng
B. 220.000.000 đồng
C. 182.000.000 đồng
D. 180.000.000 đồng

Câu 31:Cuối kỳ,  xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm là 15.000.000 đồng, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 334: 15.000.000/Có TK 112: 15.000.000
B. Nợ TK 821: 15.000.000/Có TK 334: 15.000.000
C. Nợ TK 821: 15.000.000/Có TK 3334: 15.000.000
D. Nợ TK 421: 15.000.000/Có TK 3334: 15.000.000
Dữ liệu sau dùng cho các câu từ câu 32 đến câu 34: 
Thanh lý 1 TSCĐ HH có nguyên giá là 800.000.000 đồng, đã khấu hao 600.000.000đ, thu bằng tiền gửi ngân hàng 330.000.000đ ( bao gồm 10% thuế GTGT), chi phí thanh lý TSCĐ đã thanh toán bằng tiền mặt là 1.050.000đ ( bao gồm 5% thuế GTGT). Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Câu 32: Kế toán ghi nhận giảm TSCĐ HH:
A. Nợ TK 211: 800.000.000;   Nợ TK 214: 600.000.000   /   Có TK 112 : 200.000.000
B. Nợ TK 112: 200.000.000;   Nợ TK 214: 600.000.000   /   Có TK 211 : 800.000.000
C. Nợ TK 811: 200.000.000;   Nợ TK 214: 600.000.000   /   Có TK 211 : 800.000.000
D. Nợ TK 211: 800.000.000/   Có TK 112 : 200.000.000; Có TK214: 600.000.000

Câu 33: Kế toán  ghi nhận chi phí thanh lý TSCĐ HH:
A. Nợ TK 632: 1.050.000/   Có TK 111 : 1.050.000
B. Nợ TK 642: 1.000.000;   Nợ TK 1331: 50.000   /   Có TK 111 : 1.050.000
C. Nợ TK 111: 1.050.000 /   Có TK 711 : 1.000.000; Có TK3331: 50.000
D. Nợ TK 811: 1.000.000;   Nợ TK 1331: 50.000   /   Có TK 111 : 1.050.000

Câu 34: Kế toán ghi nhận thu thanh lý TSCĐ:
A. Nợ 112: 330.000.000/   Có TK711 : 300.000.000; Có TK3331: 30.000.000
B. Nợ TK 131: 300.000.000;   Nợ TK 1331: 30.000.000   /   Có TK 711 : 330.000.000
C. Nợ TK 112: 300.000.000;   Nợ TK 1331: 30.000.000   /   Có TK 711 : 330.000.000
D. Nợ TK 811: 330.000.000/   Có TK 711 : 300.000.000, Có TK 133: 300.000.000

Câu 35:Các chi phí khác đã thanh toán bằng tiền mặt ở  phòng tổ chức hành chính  là 880.000 đồng (bao gồm 10% thuế GTGT), Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ. Kế toán định khoản:
A. Nợ TK 642: 800.000;   Nợ TK 133: 80.000   /   Có TK 111 : 880.000
B. Nợ TK 641: 800.000;   Nợ TK 133: 80.000   /   Có TK 111 : 880.000
C. Nợ TK 811: 800.000;   Nợ TK 133: 80.000   /   Có TK111 : 880.000
D. Nợ TK 811: 800.000;   Nợ TK 3331: 80.000   /   Có TK 111 : 880.000

Câu 36:  Dùng lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền gửi ngân hàng là 800.000.000 đồng, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 421: 800.000.000/   Có TK 112 : 800.000.000
B. Nợ TK 421: 800.000.000/   Có TK 515 : 800.000.000
C. Nợ TK 112: 10.000.000/   Có TK 515 : 10.000.000
D. Nợ TK 112: 70.000.000/   Có TK 421 : 70.000.000

Câu 37:Doanh nghiệp vay mượn tạm giám đốc  bằng tiền mặt, số tiền 70.000.000 đồng, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 111: 70.000.000/   Có TK 341 : 70.000.000
B. Nợ TK 811: 70.000.000/   Có TK 111 : 70.000.000
C. Nợ TK 635: 70.000.000/   Có TK 111 : 70.000.000
D. Nợ TK 111: 70.000.000/   Có TK 3388 : 70.000.000

Câu 38: Công ty X vi phạm hợp đồng, doanh nghiệp trừ vào tiền ký quỹ của công ty X là 10.000.000 đồng, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 111: 10.000.000/   Có TK 711 : 10.000.000
B. Nợ TK 344: 10.000.000/   Có TK 711 : 10.000.000
C. Nợ TK 711: 10.000.000/   Có TK 344 : 10.000.000
D. Nợ TK 811: 10.000.000/   Có TK 344 : 10.000.000

Câu 39: Mua văn phòng phẩm sử dụng ngay trong tháng ở phòng giám đốc, giá mua 1.500.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, trả bằng tiền mặt. Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Kế toán định khoản:
A. Nợ TK 642: 1.500.000; Nợ TK 133: 150.000/ Có TK 111: 1.650.000
B. Nợ TK 627: 1.500.000; Nợ TK 133: 150.000/ Có TK 111: 1.650.000
C. Nợ TK 641: 1.500.000; Nợ TK 133: 150.000/ Có TK 111: 1.650.000
D. Nợ TK 642: 1.650.000/ Có TK 111: 1.650.000

Câu 40: Số dư tiền mặt cuối kỳ trên sổ sách là 10.000.000 đồng, kiểm kê quỹ có 10.500.000 đồng. Kế toán định khoản:
A.Nợ TK 111: 500.000/ Có TK 3381: 500.000
B.Nợ TK 111: 10.000.000/ Có TK 3381: 10.000.000
C. Nợ TK 111: 10.500.000/ Có TK 3381: 10.500.000
D.Nợ TK 111: 500.000/ Có TK 1381: 500.000

----------- HẾT ----------
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